Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong tháng 12 năm 2007 liên quan đến ngành NN và PTNT

	STT
	Cơ quan ban hành, tên và trích yếu văn bản
	Tóm tắt nội dung chính

	Chính phủ

	1. 
	Nghị định 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Đã ký
	Theo Nghị định này, số lượng Thứ trưởng ở mỗi Bộ không quá 4 người. Trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Các tổ chức giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước gồm Vụ, Văn phòng, Thanh tra, Cục, Tổng cục và tương đương và cơ quan đại diện của Bộ ở địa phương và nước ngoài. Số lượng cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc Bộ quy định không quá 3 người.

Bộ trưởng làm việc theo chế độ thủ trưởng và Quy chế làm việc của Chính phủ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Bộ trưởng chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ chuẩn bị, phải chịu trách nhiệm về những quyết định của Thứ trưởng được phân công hoặc ủy nhiệm giải quyết. 

	2. 
	Nghị định 179/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Đã ký
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	Theo Nghị định này, Chính phủ quy định: mỗi thành viên Chính phủ có hộp thư điện tử riêng để nhận, gửi thông tin, tài liệu, đơn thư, giấy mời họp, trao đổi ý kiến về các công việc có liên quan, được trang bị các phương tiện để phục vụ việc xử lý công việc, trao đổi thông tin, họp qua mạng máy tính ...

Thành viên Chính phủ phải thực hiện kế hoạch đi công tác địa phương, cơ sở, kế hoạch tiếp dân, đối thoại với nhân dân về các vấn đề thuộc phạm vi phụ trách của mình.

Chính phủ họp thường kỳ mỗi tháng một lần. Thủ tướng có thể chỉ đạo triệu tập phiên họp bất thường của Chính phủ. Phiên họp bất thường cũng được tổ chức khi có yêu cầu của ít nhất 1/3 tổng số thành viên Chính phủ.

	Thủ tướng

	3. 
	Chỉ thị 29/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cải cách hành chính trong công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, công dân.

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Đã ký
	Để cải cách hành chính trong công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, công dân, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên trong các đơn vị Quân đội nhân dân và Công an nhân dân nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông như mọi công dân, không phải nộp thêm giấy tờ khác…

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền theo quy định hiện hành. 

Nếu thấy cần thiết có thể ban hành quy định nội bộ về việc sử dụng hộ chiếu phổ thông của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của mình để đi nước ngoài.

	Bộ Nông nghiệp và PTNT

	4. 
	Quyết định số 97/2007/QĐ-BNN ngày 03 tháng 12 năm 2007 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành tính đến ngày 30 tháng 10 năm 2007 hết hiệu lực

Bộ trưởng Cao Đức Phát: Đã ký
	Quyết định này công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tính đến ngày 30 tháng 10 năm 2007 hết hiệu lực thi hành, gồm 81 văn bản, được chia theo 10 lĩnh vực: Hợp tác xã và PTNT, chế biến NLS và NM, thuỷ lợi và xây dựng công trình, đê điều và PCLB, thú y, chăn nuôi, bảo vệ thực vật, trồng trọt, lâm nghiệp, thuỷ sản.

	5. 
	Quyết định số 98/2007/QĐ-BNN ngày 03 tháng 12 năm 2007 v/v sửa đổi Quyết định số 71/2007/QĐ-BNN ngày 06/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định trình tự, thủ tục thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y– 

Thứ trưởng Bùi Bá Bổng: đã ký
	Quyết định đổi, bổ sung Điều 3, Điều 4 và khoản 1 Điều 8 của Quyết định số 71/2007/QĐ-BNN về một số khái niệm, các trường hợp phải thử nghiệm, khảo nghiệm, mĩên thử nghiệm và khảo nghiệm và thời hạn giải quyết.

	6. 
	Quyết định số 99/2007/QĐ-BNN ngày 03 tháng 12 năm 2007 v/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2006/QĐ-BNN ngày 10/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định thủ tục đăng ký sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu dung làm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dung trong thuốc thú y

Thứ trưởng Bùi Bá Bổng: đã ký
	Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 3, Điều 5, Điều 8, Điều 14 Quy định thủ tục đăng ký sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm  sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BNN một số nội dung về một số thuật ngữ, nhãn mác, hổ sơ đăng ký và thủ tục xét duyệt, cấp giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y. 

	7. 
	Quyết định số 100/2007/QĐ-BNN ngày 03 tháng 12 năm 2007 v/v bổ sung sửa đổi Quyết định số 72/2007/QĐ-BNN ngày 06/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định kiểm tra chất lượng thuốc thú y

Thứ trưởng Bùi Bá Bổng: đã ký
	Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 10, Điều 11 Quyết định số 72/2007/QĐ-BNN một số nội dung về việc kiểm tra đối với thuốc thú y đã có trong Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam; nguyên liệu, phụ liệu, dung môi, hoá chất làm thuốc thú y khi nhập khẩu, việc lập hồ sơ và thời hạn thẩm định và xác nhận hồ sơ.

	8. 
	Thông tư số 101/2007/TT-BNN ngày 10 tháng 12 năm 2007 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 32/2006/TT-BNN ngày 08 tháng 5 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “Hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài”- 

Bộ trưởng Cao Đức Phát: Đã ký
	Thông tư sửa đổi một số nội dung về hàng hoá nhập khẩu trong danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật trước khi thông quan, việc nhập khẩu lần đầu để thử nghiệm đối với thuốc và nguyên liệu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, các loại sinh vật sống trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật, quy định về tinh dầu xá xị và xuất khẩu sản phẩm làm từ gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm nhóm IA là tang vật xử lý tịch thu theo quy định hiện hành của Nhà nước và nhóm IIA quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

	9. 
	Quyết định số 102/2007/QĐ-BNN ngày 11 tháng 12 năm 2007 ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam 

Thứ trưởng Bùi Bá Bổng: đã ký
	Quyết định bổ sung 155 loại phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam bao gồm được chia thành:

1. Phân khoáng đơn 01 loại;

2. Phân hữu cơ 03 loại;

3. Phân hữu cơ khoáng 11 loại;

4. Phân hữu cơ vi sinh 09 loại;

5. Phân hữu cơ sinh học 13 loại;

6. Phân bón lá 115 loại;

7. Phân trung vi lượng: 03 loại;

	10. 
	Quyết định số 103/2007/QĐ-BNN ngày 24 tháng 12 năm 2007 v/v bổ sung loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ và phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm DUS 

Thứ trưởng Bùi Bá Bổng: đã ký
	Quyết định Bổ sung 10 loài cây trồng có tên sau đây vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ và phân công các đơn vị thực hiện khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định (khảo nghiệm DUS) các loài cây trồng trên


